
TRƯỜNG THCS GÒ VẤP

THỨ BUỔI TIẾT 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 7/1 7/2

1 HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật

2 GDCD - C Ng Lan NT (MT) - C Nhung MT HĐTNHN 2 - C Trang T Văn - T Thuận Toán - C M Phương Công nghệ - C Thủy Tin - C T Kim Toán - C Trúc Anh - C Xuyến Văn - C Trang V

3 IC3 - C T Kim Toán - C Trang T NDGDĐP - C Thúy Hiền Toán Khoa - Ismart 1 Toán Khoa - Ismart 3 Sử Địa - C Yến S TAGT - TAGT 1 Văn - C Yến V NT (Nhạc) - C Tú Anh - C Anh

4 IC3 - C T Kim Toán - C Trang T Toán - C M Phương Toán Khoa - Ismart 1 Toán Khoa - Ismart 3 Toán - T Thịnh TAGT - TAGT 1 GDCD - C Ng Lan Văn - T Thuận Anh - C Anh

5

1 Toán - C M Phương Sử Địa - C Yến S KHTN - C Nguyệt IC3 - T Cường KHTN - C Hằng Stem - Stem 1 Anh - T Huy KHTN - C Ni Toán - T Thịnh

2 Toán - C M Phương HĐTNHN 2 - C Trang T NT (MT) - C Nhung MT IC3 - T Cường KHTN - C Hằng HĐTNHN 2 - T Huy Văn - C Yến V KHTN - C Ni Toán - T Thịnh

3 Văn - C Nhi Anh - T Huy Tin - C T Kim Toán - C Trang T Văn - C Yến V NT (MT) - C Nhung MT HĐTNHN 2 - C Trúc Stem - Stem 1 HĐTNHN 2 - GV KHTN

4 Stem - Stem 1 Văn - C Yến V Toán - C Trúc Công nghệ - C Bích

5

1 KHTN - C Nguyệt KHTN - C Lệ Mai NT (Nhạc) - T Nhật Stem - Stem 1 KHTN - C Hằng Toán Khoa - Ismart 3 KNS - KNS 1 TAGT - TAGT 1 Toán Khoa - Ismart 2 Anh - C Anh

2 NT (MT) - C Nhung MT KHTN - C Lệ Mai Công nghệ - C Thủy Anh - T Huy KNS - KNS 1 Toán Khoa - Ismart 3 Anh - C Anh TAGT - TAGT 1 Toán Khoa - Ismart 2 Công nghệ - C Bích

3 NT (Nhạc) - T Nhật Anh - T Huy Văn - C Trang V GDTC - T Lương GDCD - C Ng Lan Văn - C Yến V Văn - T Thuận KHTN - C Lệ Mai NDGDĐP - C Thu KHTN - GV KHTN

4 Công nghệ - C Thủy Anh - T Huy Văn - C Trang V GDTC - T Lương HĐTNHN 2 - C Anh Văn - C Yến V Văn - T Thuận KHTN - C Lệ Mai KNS - KNS 1 NT (Nhạc) - T Nhật

5

1 KNS - KNS 1 Văn - C Trang V Sử Địa - C Trâm GDCD - C Ng Lan Toán - C M Phương KHTN - C Lệ Mai KHTN - C Hằng IC3 - T Cường NDGDĐP - C Thu

2 Stem - Stem 1 Văn - C Trang V Sử Địa - C Trâm KNS - KNS 1 Toán - C M Phương KHTN - C Lệ Mai KHTN - C Hằng IC3 - T Cường GDCD - C Thu

3 Toán Khoa - Ismart 1 KNS - KNS 1 KHTN - C Nguyệt Sử Địa - C Yến S Toán Khoa - Ismart 3 Tin - C T Kim Sử Địa - C Trâm GDCD - C Thu Toán Khoa - Ismart 2

4 Toán Khoa - Ismart 1 Tin - C T Kim Toán Khoa - Ismart 3 GDCD - C Ng Lan Sử Địa - C Nhung SĐ Toán Khoa - Ismart 2

5

1 GDTC - T Lương NT (Nhạc) - T Nhật Toán Khoa - Ismart 1 Toán - C Trang T Tin - C T Kim GDCD - C Ng Lan Sử Địa - C Trâm NDGDĐP - C Thúy Hiền Anh - C Xuyến NT (MT) - C Tâm

2 GDTC - T Lương Stem - Stem 1 Toán Khoa - Ismart 1 Toán - C Trang T Công nghệ - C Thủy Toán - T Thịnh Sử Địa - C Trâm Anh - T Huy Anh - C Xuyến Tin - C T Kim

3 Toán Khoa - Ismart 1 Tin - C T Kim GDCD - C Ng Lan NT (MT) - C Nhung MT IC3 - T Cường Anh - T Huy Toán - C Hiền Sử Địa - C Trâm GDTC - T Lương Toán - T Thịnh

4 Toán Khoa - Ismart 1 Toán - C Trang T Anh - C Anh NDGDĐP - C Thúy Hiền IC3 - T Cường Anh - T Huy Toán - C Hiền Sử Địa - C Trâm GDTC - T Lương Stem - Stem 1

5

1 Toán - C M Phương GDCD - C Ng Lan Stem - Stem 1 NT (Nhạc) - T Nhật Anh - C Anh KNS - KNS 1 GDTC - T Lương Toán Khoa - Ismart 2 Sử Địa - C Nhung SĐ

2 Văn - C Nhi Văn - C Trang V KNS - KNS 1 Công nghệ - C Thủy Anh - C Anh Sử Địa - C Yến S GDTC - T Lương Toán Khoa - Ismart 2 Toán - T Thịnh

3 Anh - C Anh KHTN - C Lệ Mai Toán - C M Phương Toán Khoa - Ismart 1 Sử Địa - C Trâm Sử Địa - C Yến S Công nghệ - C Thủy Tin - C T Kim Văn - C Trang V

4 Sử Địa - C Trâm Toán Khoa - Ismart 1 NT (Nhạc) - T Nhật Văn - C Trang V

5

1 Anh - C Anh Sử Địa - C Yến S GDTC - C X Quỳnh Toán - C Trang T Văn - C Yến V Toán - T Thịnh NT (Nhạc) - T Nhật Anh - T Huy Toán - T Thức KHTN - GV KHTN

2 Anh - C Anh Sử Địa - C Yến S GDTC - C X Quỳnh Anh - T Huy Văn - C Yến V Toán - T Thịnh Văn - T Thuận Sử Địa - C Trâm Toán - T Thức KHTN - GV KHTN

3 HĐTNHN 2 - C Trang T IC3 - C T Kim Anh - C Anh Anh - T Huy Sử Địa - C Trâm NT (Nhạc) - T Nhật KHTN - C Hằng Toán - C Trúc Văn - T Thuận Toán Khoa - Ismart 2

4 KHTN - C Nguyệt IC3 - C T Kim Anh - C Anh KHTN - GV KHTN Sử Địa - C Trâm Anh - T Huy KHTN - C Hằng Toán - C Trúc Văn - T Thuận Toán Khoa - Ismart 2

5

1 Sử Địa - C Trâm Toán Khoa - Ismart 1 KHTN - C Nguyệt Văn - T Thuận Anh - C Anh KHTN - C Lệ Mai NDGDĐP - C Thúy Hiền KHTN - C Ni GDTC - T Lương

2 Toán - C M Phương Toán Khoa - Ismart 1 KHTN - C Nguyệt Văn - T Thuận NDGDĐP - C Thúy Hiền KHTN - C Lệ Mai Công nghệ - C Thủy Sử Địa - C Nhung SĐ GDTC - T Lương

3 Tin - C T Kim GDTC - T Lương Toán Khoa - Ismart 1 KHTN - GV KHTN Toán - C M Phương Toán Khoa - Ismart 3 Anh - C Anh Sử Địa - C Nhung SĐ Văn - C Trang V

4 GDTC - T Lương Toán Khoa - Ismart 1 Toán Khoa - Ismart 3 Anh - C Anh

5

1 Sử Địa - C Trâm Toán Khoa - Ismart 1 Văn - C Trang V KHTN - GV KHTN GDTC - C X Quỳnh GDTC - T Lương NT (MT) - C Nhung MT Văn - C Yến V NT (MT) - C Tâm IC3 - T Cường

2 Sử Địa - C Trâm Toán Khoa - Ismart 1 Văn - C Trang V KHTN - GV KHTN GDTC - C X Quỳnh GDTC - T Lương Toán - C Hiền Văn - C Yến V Toán - T Thức IC3 - T Cường

3 KHTN - C Nguyệt Toán - C Trang T IC3 - C T Kim Văn - T Thuận NT (Nhạc) - T Nhật IC3 - T Cường GDTC - C X Quỳnh NT (MT) - C Nhung MT KHTN - C Ni KNS - KNS 1

4 KHTN - C Nguyệt Văn - C Trang V IC3 - C T Kim HĐTNHN 2 - C Trang T Văn - C Yến V IC3 - T Cường GDTC - C X Quỳnh KNS - KNS 1 HĐTNHN 2 - T Thức KHTN - GV KHTN

5

1 Văn - C Nhi NDGDĐP - C Thúy Hiền Toán - C M Phương Sử Địa - C Yến S NT (MT) - C Nhung MT Văn - C Yến V HĐTNHN 2 - C Hiền KHTN - C Lệ Mai Văn - T Thuận Sử Địa - C Nhung SĐ

2 Văn - C Nhi Công nghệ - C Thủy Toán - C M Phương Sử Địa - C Yến S KHTN - C Hằng NDGDĐP - C Thúy Hiền Văn - T Thuận KHTN - C Lệ Mai Toán - T Thức Sử Địa - C Nhung SĐ

3 NDGDĐP - C Thúy Hiền KHTN - C Lệ Mai HĐTNHN 3 - C Nhung MT HĐTNHN 3 - T Thuận HĐTNHN 3 - C Hằng HĐTNHN 3 - C Yến V Toán - C Hiền Tin - C T Kim HĐTNHN 3 - T Thức HĐTNHN 3 - C Tâm

4 HĐTNHN 3 - C Thủy HĐTNHN 3 - C Yến S HĐTNHN 3 - C Hiền HĐTNHN 3 - C Trúc

5
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7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5

HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật HĐTNHN 1 - T Nhật Sử Địa - C Sen Văn - C Hà V Sử Địa - C Mai S Anh - C Giao NDGDĐP - C Ng Lan

NDGDĐP - C Thu Anh - C Anh Toán - T Thịnh Toán - C N Phương KHTN - T Danh Sử Địa - C Sen Văn - C Hà V Sử Địa - C Mai S Anh - C Giao Toán - T Thức

HĐTNHN 2 - T Thịnh Toán Khoa - Ismart 2 IC3 - T Cường GDCD - C Thu Sử Địa - C Nhung SĐ Văn - C Nhi Công nghệ - C Thủy HĐTNHN 2 - C Hà A Toán - C Hiền GDCD - T Thành

Anh - C Xuyến Toán Khoa - Ismart 2 IC3 - T Cường NDGDĐP - C Thu Văn - C Trang V Anh - C Hà A Toán - C Hoàng Văn - C Nhi NT (MT) - C Nhung MT Anh - C Giao

Sử Địa - C Nhung SĐ KHTN - C Ngọc Toán Khoa - Ismart 2 Anh - C P Thảo Tin - C T Kim HĐTNHN 2 - C Hà A GDTC - T Hòa KHTN - C Oanh GDCD - T Thành Văn - C Thi

Sử Địa - C Nhung SĐ KHTN - C Ngọc Toán Khoa - Ismart 2 Sử Địa - C Yến S Anh - C Xuyến GDCD - T Thành GDTC - T Hòa Toán - C Trúc Văn - C Vân KHTN - C Oanh

Toán - T Thịnh Sử Địa - C Yến S HĐTNHN 2 - C Xuyến HĐTNHN 2 - C N Phương Toán - C M Phương HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni

Tin - C T Kim Toán - C N Phương HĐTNHN 2 - C Xuyến KHTN - C Nguyệt Sử Địa - C Sen

Văn - C Thi IC3 - T Cường KHTN - T Danh KHTN - C Ni Văn - C Nhi Anh - C Giao Anh - C Hà A KNS - KNS 2 KHTN - C Oanh

Văn - C Thi IC3 - T Cường KHTN - T Danh KHTN - C Ni Stem - Stem 1 Anh - C Giao Anh - C Hà A Văn - C Vân KHTN - C Oanh

IC3 - T Cường Toán Khoa - Ismart 2 KNS - KNS 1 Văn - C Thi TAGT - TAGT 1 KHTN - C Nguyệt Văn - C Nhi Toán Khoa - Ismart 3 Stem - Stem 1

IC3 - T Cường Toán Khoa - Ismart 2 Stem - Stem 1 Văn - C Thi TAGT - TAGT 1 KHTN - C Nguyệt Văn - C Nhi Toán Khoa - Ismart 3 KNS - KNS 2

KHTN - C Nhân, GV KHTN Sử Địa - C Yến S Văn - T Thuận Toán - C N Phương GDTC - T Hòa Công nghệ - C Dung IC3 - C T Kim KHTN - C Oanh Stem - Stem 1 Toán Khoa - Ismart 3

KHTN - C Nhân, GV KHTN Sử Địa - C Yến S Văn - T Thuận Toán - C N Phương GDTC - T Hòa Toán - T Thức IC3 - C T Kim Sử Địa - C Mai S NDGDĐP - C Ng Lan Toán Khoa - Ismart 3

Stem - Stem 1 Văn - C Trang V Sử Địa - C Nhung SĐ GDTC - T Lương Toán - C M Phương KHTN - C Oanh Tin - T Cường GDCD - T Thành Anh - C Giao Toán - T Thức

GDTC - T Lương Toán - C M Phương HĐTNHN 2 - C A Kim

GDCD - C Thu Anh - C Anh Toán Khoa - Ismart 2 NT (Nhạc) - C Tú Anh - C Hà A Stem - Stem 1 Toán - C Trúc Toán - C Hiền Tin - T Cường

NT (Nhạc) - C Tú Anh - C Anh Toán Khoa - Ismart 2 NT (MT) - C Tâm Anh - C Hà A NT (MT) - C Nhung MT Toán - C Trúc Toán - C Hiền HĐTNHN 2 - T Cường

Toán Khoa - Ismart 2 Toán - C N Phương NDGDĐP - C Thu Anh - C Xuyến Toán - T Thức GDCD - T Thành NT (Nhạc) - T Nhật Công nghệ - C Thủy Anh - C Giao

Toán Khoa - Ismart 2 Tin - C T Kim GDCD - C Thu Anh - C Xuyến Toán - T Thức NDGDĐP - C Ng Lan Công nghệ - C Thủy NT (Nhạc) - T Nhật Anh - C Giao

Toán - T Thịnh Toán - C N Phương Anh - C Xuyến Sử Địa - C Yến S KHTN - T Danh IC3 - C T Kim KHTN - C Nguyệt KNS - KNS 2 Sử Địa - C Trâm Sử Địa - C Sen

Anh - C Xuyến Stem - Stem 1 NT (MT) - C Tâm NT (Nhạc) - T Nhật KHTN - T Danh IC3 - C T Kim KHTN - C Nguyệt Anh - C Hà A Tin - T Cường Sử Địa - C Sen

Anh - C Xuyến HĐTNHN 2 - C N Phương Toán - T Thịnh TAGT - TAGT 1 Sử Địa - C Nhung SĐ Sử Địa - C Sen Anh - C Giao Stem - Stem 1 KHTN - C Nguyệt GDTC - T Hòa

Tin - C T Kim TAGT - TAGT 1 Sử Địa - C Nhung SĐ KHTN - C Nguyệt GDTC - T Hòa

Toán Khoa - Ismart 2 Toán - C N Phương Sử Địa - C Nhung SĐ Anh - C P Thảo GDTC - T Hòa TAGT - TAGT 1 Văn - C Nhi HĐTNHN 2 - C Hiền IC3 - C T Kim

Toán Khoa - Ismart 2 Toán - C N Phương Sử Địa - C Nhung SĐ Anh - C P Thảo GDTC - T Hòa TAGT - TAGT 1 Toán - C Trúc KHTN - C Nguyệt IC3 - C T Kim

GDTC - T Lương Văn - C Trang V Toán - T Thịnh KHTN - C Ni Văn - C Nhi Sử Địa - C Mai S KHTN - C Oanh GDTC - T Hòa Toán - T Thức

GDTC - T Lương Văn - C Trang V Toán - T Thịnh Văn - C Thi Văn - C Nhi Sử Địa - C Mai S KHTN - C Oanh GDTC - T Hòa Toán - T Thức

Sử Địa - C Nhung SĐ NT (Nhạc) - T Nhật GDTC - T Hòa KNS - KNS 1 Văn - C Trang V Tin - T Cường Toán - C Hoàng IC3 - C T Kim Toán - C Hiền KHTN - C Oanh

KNS - KNS 1 NT (MT) - C Tâm GDTC - T Hòa KHTN - C Ni Văn - C Trang V NT (MT) - C Nhung MT Toán - C Hoàng IC3 - C T Kim Sử Địa - C Trâm Văn - C Thi

NT (MT) - C Tâm Công nghệ - C Bích Văn - T Thuận Văn - C Thi TAGT - TAGT 1 KHTN - C Oanh Văn - C Hà V Tin - T Cường Sử Địa - C Trâm NT (Nhạc) - T Nhật

Văn - C Thi KNS - KNS 1 Công nghệ - C Bích TAGT - TAGT 1

Văn - C Thi KHTN - C Ngọc Văn - T Thuận KNS - KNS 1 Toán - T Thức NT (Nhạc) - T Nhật TAGT - TAGT 1 IC3 - C T Kim Toán Khoa - Ismart 3

Công nghệ - C Bích KHTN - C Ngọc NT (Nhạc) - C Tú GDCD - C Thu NT (Nhạc) - T Nhật HĐTNHN 2 - C A Kim TAGT - TAGT 1 IC3 - C T Kim Toán Khoa - Ismart 3

Toán - T Thịnh NDGDĐP - C Thu KHTN - T Danh Công nghệ - C Bích NDGDĐP - C Ng Lan KNS - KNS 2 NDGDĐP - C Mai S Toán Khoa - Ismart 3 Văn - C Thi

Toán - T Thịnh GDCD - C Thu Công nghệ - C Bích KHTN - T Danh KNS - KNS 2 Sử Địa - C Mai S NT (MT) - C Nhung MT Toán Khoa - Ismart 3 Văn - C Thi

KHTN - C Nhân, GV KHTN Văn - C Trang V Anh - C Xuyến Tin - C T Kim NDGDĐP - C Thu KHTN - C Oanh Toán - C Hoàng GDTC - T Hòa Văn - C Vân Công nghệ - C Thủy

KHTN - C Nhân, GV KHTN HĐTNHN 3 - C Thu Anh - C Xuyến HĐTNHN 3 - C T Kim Văn - C Trang V KHTN - C Oanh Văn - C Hà V GDTC - T Hòa Văn - C Vân NT (MT) - C Nhung MT

HĐTNHN 3 - C Nhung SĐ GDTC - T Lương KHTN - T Danh Sử Địa - C Yến S Toán - C M Phương HĐTNHN 3 - C Hà A HĐTNHN 3 - C Hà V HĐTNHN 3 - C Mai S HĐTNHN 3 - C Vân HĐTNHN 3 - C Sen

GDTC - T Lương HĐTNHN 3 - T Danh NT (MT) - C Tâm HĐTNHN 3 - C Xuyến
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8/6 8/7 8/8 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7

GDCD - T Thành Anh - C Hà A Anh - T Huy Toán - C N Phương Toán - C Hoàng NT (Nhạc) - C Tú Tin - T Cường

Văn ôn - C Huyền GDCD - T Thành Anh - T Huy NT (MT) - C Tâm Toán - C Hoàng Tin - T Cường NDGDĐP - C Thúy Hiền

Sử Địa - C Hiệp Toán - C N Phương Anh ôn - T Huy TAGT - TAGT 2 NT (MT) - C Tâm Văn - C Huyền KHTN - C Hằng

Sử Địa - C Hiệp Toán - C N Phương NT (MT) - C Tâm TAGT - TAGT 2 NDGDĐP - C Thúy Hiền Văn - C Huyền Anh - T Huy

Toán - C A Kim Toán - C Trúc Văn - C Nhi Văn - C Huyền Văn - C Hà V Sử Địa - C Hiệp Toán - C N Phương GDTC - C X Quỳnh Công nghệ - C Dung NT (Nhạc) - C Tú

KHTN - C Nguyệt Văn - C Thi Văn - C Nhi Văn - C Huyền Văn ôn - C Hà V Sử Địa - C Hiệp Sử Địa - C Sen GDTC - C X Quỳnh KHTN - C M Thảo Công nghệ - C Dung

HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni HĐTNHN 1 - C Ni

Văn - C Nhi Sử Địa - C Mai S KHTN - C Lệ Mai HĐTNHN 2 - T Thành Anh ôn - C P Thảo Toán - C A Kim

NT (MT) - C Nhung MT Công nghệ - C Thủy Công nghệ - C Bích TAGT - TAGT 2 HĐTNHN 2 - C Vân KHTN - C M Thảo NT (Nhạc) - C Tú Anh - C P Thảo GDTC - C X Quỳnh

Văn - C Nhi NT (Nhạc) - T Nhật KHTN - C Hằng TAGT - TAGT 2 NT (Nhạc) - C Tú KHTN - C M Thảo KNS - KNS 2 Anh - C P Thảo GDTC - C X Quỳnh

Anh - C Giao KNS - KNS 2 Anh - C P Thảo Anh - C Hà A KHTN - T Danh Văn - C Hà V TAGT - TAGT 2 GDCD - T Thành Văn - C Vân

Anh - C Giao NDGDĐP - C Ng Lan NT (Nhạc) - C Tú Anh ôn - C Hà A KHTN - T Danh Văn - C Hà V TAGT - TAGT 2 HĐTNHN 2 - T Thành KHTN - C Hằng

KHTN - C Nguyệt Anh - C Giao GDCD - T Thành Văn - C Huyền KHTN - C Ngọc Toán ôn - C A Kim GDTC - C X Quỳnh Anh - C P Thảo Toán - C Hoàng Anh - T Huy

KHTN - C Nguyệt GDCD - T Thành Anh - C Giao Anh ôn - C P Thảo KHTN - C Ngọc Toán - C A Kim GDTC - C X Quỳnh Công nghệ - C Dung Toán - C Hoàng Anh - T Huy

Sử Địa - C Mai S Toán - C Trúc GDTC - T Hòa KHTN - C Hằng Toán ôn - C N Phương Anh - T Huy Công nghệ - C Dung KHTN - C Ngọc Văn - C Huyền TAGT - TAGT 2

HĐTNHN 2 - C A Kim Toán - C Trúc GDTC - T Hòa Công nghệ - C Dung KHTN - C Ngọc Văn ôn - C Huyền TAGT - TAGT 2

Toán - C A Kim Sử Địa - C Mai S Công nghệ - C Bích GDTC - C X Quỳnh GDCD - T Thành Toán - C N Phương Toán - C Hoàng Sử Địa - C Hiệp Anh ôn - T Huy

Anh - C Giao Sử Địa - C Mai S HĐTNHN 2 - T Thành GDTC - C X Quỳnh Công nghệ - C Bích Toán - C N Phương Toán - C Hoàng Sử Địa - C Hiệp Toán ôn - C A Kim

Sử Địa - C Mai S HĐTNHN 2 - C Trúc NDGDĐP - C Thúy Hiền Sử Địa - C Sen TAGT - TAGT 2 NT (Nhạc) - C Tú Sử Địa - C Hiệp GDTC - C X Quỳnh Toán - C A Kim

Sử Địa - C Mai S NT (MT) - C Nhung MT Toán - C Hoàng Sử Địa - C Sen TAGT - TAGT 2 Toán ôn - C N Phương Sử Địa - C Hiệp GDTC - C X Quỳnh Toán - C A Kim

TAGT - TAGT 1 Anh - C Giao KHTN - C Lệ Mai Sử Địa - C Hiệp Công nghệ - C Dung GDTC - C X Quỳnh Anh ôn - C Hà A Toán - C Hoàng NT (MT) - C Tâm

TAGT - TAGT 1 Anh - C Giao Sử Địa - C Trâm Toán ôn - C Hoàng HĐTNHN 2 - C N Phương GDTC - C X Quỳnh GDCD - T Thành Công nghệ - C Dung Sử Địa - C Hiệp

GDCD - T Thành KNS - KNS 2 Văn - C Nhi Toán - C Hoàng Tin - T Cường KHTN - T Danh NDGDĐP - C Ng Lan TAGT - TAGT 2 Sử Địa - C Hiệp

Tin - T Cường NDGDĐP - C Ng Lan Văn - C Nhi Công nghệ - C Dung TAGT - TAGT 2 GDCD - T Thành

Văn - C Thi HĐTNHN 2 - C Giao Toán - C Hoàng Văn - C Hà V Văn - C Vân Tin - T Cường Văn - C Huyền KHTN - C M Thảo KHTN - C Hằng

Văn - C Thi Toán - C Hiền Toán - C Hoàng Văn - C Hà V Tin - T Cường KNS - KNS 2 Văn - C Huyền KHTN - C M Thảo KHTN - C Hằng

TAGT - TAGT 2 Anh - C Giao Văn - C Huyền Toán - C N Phương Toán - C A Kim Sử Địa - C Sen Tin - T Cường KNS - KNS 2 Văn - C Vân

TAGT - TAGT 2 Anh - C Giao KNS - KNS 2 Toán - C N Phương Toán - C A Kim Sử Địa - C Sen Anh - C P Thảo Toán ôn - C Hoàng Văn - C Vân

KNS - KNS 2 KHTN - C M Thảo NT (MT) - C Nhung MT NT (MT) - C Tâm Anh - C Hà A Văn ôn - C Vân Văn - C Hà V Anh ôn - C P Thảo Công nghệ - C Dung

NT (Nhạc) - T Nhật KHTN - C M Thảo Toán - C Hiền Tin - T Cường KHTN - C Ngọc Văn - C Vân Anh - C Hà A Công nghệ - C Dung KNS - KNS 2

KHTN - C Nguyệt Công nghệ - C Dung TAGT - TAGT 2 Anh - C P Thảo KNS - KNS 2 NDGDĐP - C Thúy Hiền Anh - C Hà A Toán ôn - C Hoàng Văn ôn - C Vân

Công nghệ - C Thủy NT (Nhạc) - T Nhật TAGT - TAGT 2 Anh - C P Thảo KNS - KNS 2 KHTN - C Ngọc HĐTNHN 2 - C Vân

Văn - C Nhi KHTN - C M Thảo KHTN - C Lệ Mai KHTN - C Hằng NT (Nhạc) - C Tú KHTN - T Danh Văn - C Hà V Văn - C Huyền NDGDĐP - C Ng Lan Toán - C A Kim

Văn - C Nhi KHTN - C M Thảo KHTN - C Lệ Mai KHTN - C Hằng NDGDĐP - C Ng Lan Sử Địa - C Hiệp HĐTNHN 2 - T Thành Văn ôn - C Huyền NT (MT) - C Tâm Văn - C Vân

Toán - C A Kim GDTC - T Hòa Toán - C Hiền TAGT - TAGT 2 Văn - C Hà V Văn - C Vân KHTN - C M Thảo GDCD - T Thành Văn - C Huyền Sử Địa - C Hiệp

Toán - C A Kim GDTC - T Hòa Toán - C Hiền TAGT - TAGT 2 NT (MT) - C Tâm Văn - C Vân Văn ôn - C Hà V KHTN - C Ngọc Sử Địa - C Hiệp HĐTNHN 3 - C Tú

NDGDĐP - C Mai S Tin - T Cường Sử Địa - C Trâm GDTC - C X Quỳnh KHTN - C Ngọc Toán - C A Kim Anh - C Hà A Văn - C Huyền KHTN - C M Thảo

HĐTNHN 3 - C A Kim Văn - C Thi Sử Địa - C Trâm GDTC - C X Quỳnh Sử Địa - C Sen Công nghệ - C Bích KHTN - C M Thảo Anh - C P Thảo Toán - C Hoàng

GDTC - T Hòa Toán - C Trúc Tin - T Cường HĐTNHN 3 - C Huyền HĐTNHN 3 - C Ngọc HĐTNHN 3 - C Bích HĐTNHN 3 - C M Thảo Sử Địa - C Hiệp Anh - C P Thảo

GDTC - T Hòa HĐTNHN 3 - C Thi HĐTNHN 3 - C Lệ Mai HĐTNHN 3 - C Hiệp HĐTNHN 3 - C P Thảo

Hạnh Thông, ngày 10 tháng 10 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đình San


